
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:        /UBND-VP12 
V/v người nước ngoài nhập cảnh vào 

Việt Nam làm việc tại tỉnh Nam Định 

     Nam Định, ngày       tháng  6  năm 2020 

  
    

Kính gửi: 

- Các Sở, ngành: Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Y tế; Ban Quản lý 

các khu công nghiệp tỉnh; Lao động, Thương binh và 

Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn Hồi 

An, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản. 

- UBND huyện Vụ Bản. 

 

         Thực hiện Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020 của Văn phòng 

Chính phủ, Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và Công văn 

số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch 

Covid-19 về việc hỗ trợ nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà 

quản lý doanh nghiệp (người nước ngoài) nhập cảnh Việt Nam để làm việc; 

 Xét đề nghị của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tại Văn bản số 

324/BQLCKCN-DN ngày 09/6/2020 về việc xin nhập cảnh cho người lao động 

nước ngoài; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 961/SLĐTBXH-

VLATLĐ ngày 09/6/2020 về việc báo cáo, đề nghị người nước ngoài là nhà đầu tư, 

nhà quản lý doanh nghiệp, chuyên gia, lao động kỹ thuật cao được ưu tiên nhập 

cảnh vào làm việc cho các doanh nghiệp, 

 UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

- Đồng ý với phương án nhập cảnh và cách ly cho 93 người nước ngoài nhập 

cảnh để làm việc tại 25 Công ty trên địa bàn tỉnh (Chi tiết tại Danh sách gửi kèm). 

- UBND tỉnh giao: 

1. Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh, cử cán bộ, nhân viên đi cùng để hướng 

dẫn, giám sát các Công ty vận chuyển người nước ngoài từ cửa khẩu nhập cảnh về 

địa điểm cách ly tại tỉnh, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch 

Covid-19. 

2. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ đoàn vận chuyển người nước 

ngoài từ cửa khẩu nhập cảnh về địa điểm cách ly tại tỉnh việc liên hệ với cơ quan 

xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) và cửa khẩu Móng Cái (tỉnh 

Quảng Ninh). 

3. Đối với việc thực hiện cách ly tại cơ sở cách ly tập trung Tiểu đoàn 

2/e180, thị trấn Gôi, Vụ Bản: 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ 

chức thực hiện việc cách ly người nước ngoài theo quy định. 



4. Đối với việc thực hiện cách ly tại khách sạn Hồi An, Km 11 Đường 10, 

Vụ Bản: 

Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn Hồi An, xã Liên Minh, 

huyện Vụ Bản (được thành lập theo Quyết định số 78/QĐ-BCĐ ngày 10/6/2020 

của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nam Định) phối hợp với các cơ 

quan có liên quan tổ chức thực hiện việc cách ly người nước ngoài theo đúng quy 

định và nhiệm vụ được giao. 

5. Các Công ty: TNHH gỗ Uwant, TNHH may mặc Junzhen Việt Nam, 

TNHH sản xuất Vạn Hào, TNHH Dệt Bảo Minh, TNHH Sunrise Spinning (Việt 

Nam), TNHH khoa học công nghệ hóa học RONGCHANG (Việt Nam), TNHH 

Dream Plastic Nam Định, TNHH Senda Việt Nam,  TNHH thương mại Việt Nam 

Thụy Ấn, Cổ phần Khoái Lạc Phúc, TNHH Santa Clara, TNHH VIET POWER, 

TNHH YR Nam Định, TNHH kỹ thuật điện tử MSL Việt Nam, TNHH bao bì kim 

loại Minh Phúc, TNHH Hằng An, TNHH dệt may Thiên Nam, TNHH Tâm Hưng 

Thành, Cổ phần may Sông Hồng, TNHH Kim Vận tại Nam Trực, TNHH Tuấn 

Ngọc, TNHH công nghiệp Broaden Việt Nam, TNHH quốc tế Kam Fung Việt 

Nam, TNHH giầy Hiệp Hồng Việt Nam, TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu Vĩnh Thịnh chuẩn bị phương tiện, bố trí người phiên dịch và các điều kiện 

cần thiết, chủ động liên hệ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để vận 

chuyển người nước ngoài từ cửa khẩu nhập cảnh về địa điểm cách ly tại tỉnh; 

hướng dẫn người nước ngoài tuân thủ nghiêm các quy định về thực hiện cách ly và 

phương án cách ly theo sự sắp xếp của cơ quan có thẩm quyền; chịu trách nhiệm 

chi trả chi phí cách ly cũng như các chi phí phát sinh có liên quan theo quy định. 

Các cơ quan, đơn vị thông tin đầu mối liên lạc trong quá trình thực hiện về 

Văn phòng UBND tỉnh (qua Phòng Ngoại vụ: Bà Đỗ Ngọc Mai - Chuyên viên, số 

điện thoại 0945551634). 

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đ/c thành viên BCĐ phòng chống dịch   

Covid-19 tỉnh; 

- Các Công ty có tên tại mục 5; 

- Khách sạn Hồi An, Km11 Đường 10, Vụ Bản; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP7, VP12. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Lê Đoài 



Số thị thực Thời hạn

I Công ty TNHH gỗ Uwant

1 Wu Xian Yun Nam 11/7/77 Trung Quốc EF4713533
Chuyên gia giám 

sát kỹ thuật
19/6/20 DA2701834 3/1/21

Cửa khẩu 

Móng Cái

- Quảng 

Ninh

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

2 Ma San Ai Nữ 12/1/79 Trung Quốc EF4713534
Chuyên gia giám 

sát kỹ thuật
19/6/20 DA2701833 3/1/21

Cửa khẩu 

Móng Cái

- Quảng 

Ninh

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

3 Guo Zhang Dong Nam 5/7/90 Trung Quốc E32111246
Phó giám đốc 

điều hành
19/6/20

Chưa được

 cấp
_

Cửa khẩu 

Móng Cái

- Quảng 

Ninh

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

II

1 Wang QingHui Nam 19/7/87 Trung Quốc EE5402620
Quản lý xưởng 

cắt
20/6/20 Y0213997 24/6/20

Cửa khẩu 

Hữu Nghị 

- Lạng Sơn

Cách ly tại cơ sở cách ly tập 

trung Tiểu đoàn 2/e180 (Thị 

trấn Gôi, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định)

2 Liu YuXiu Nam 25/7/74 Trung Quốc G57395987
Quản lý xưởng 

tự động hóa
20/6/20

 AA122782

(Thẻ tạm trú)
8/12/21

Cửa khẩu 

Hữu Nghị 

- Lạng Sơn

Cách ly tại cơ sở cách ly tập 

trung Tiểu đoàn 2/e180 (Thị 

trấn Gôi, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định)

3 Chen Jin Nữ 20/11/85 Trung Quốc EA4034982
Quản lý chuyền 

may
20/6/20 Y0215575 18/9/20

Cửa khẩu 

Hữu Nghị 

- Lạng Sơn

Cách ly tại cơ sở cách ly tập 

trung Tiểu đoàn 2/e180 (Thị 

trấn Gôi, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định)

4 Zou Zhipan Nam 16/10/84 Trung Quốc EA3147657
Quản lý chuyền 

may
20/6/20 Y0215571 18/9/20

Cửa khẩu 

Hữu Nghị 

- Lạng Sơn

Cách ly tại cơ sở cách ly tập 

trung Tiểu đoàn 2/e180 (Thị 

trấn Gôi, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định)

Phụ lục

DANH SÁCH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI XIN NHẬP CẢNH VÀO LÀM VIỆC TẠI TỈNH NAM ĐỊNH ĐỢT 2

(Kèm theo Công văn số       /UBND-VP12 ngày      tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Nam Định)

STT Họ và tên
Giới 

tính

 Ngày 

sinh
Quốc tịch Số hộ chiếu

Vị trí 

công việc

Cao Thị Thêu 

- 

0857028883

Ngày nhập 

cảnh

Tình trạng thị thực Nơi nhập 

cảnh

Phương án 

cách ly

Người liên 

hệ 

Hoàng Thị 

Thanh Hà -

0961002161

Công ty TNHH may mặc Junzhen Việt Nam

1



5 Li Liang Nam 1/5/86 Trung Quốc E43744261
Chuyên gia kỹ 

thuật sửa chữa
20/6/20 Y0219752 10/12/20

Cửa khẩu 

Hữu Nghị 

- Lạng Sơn

Cách ly tại cơ sở cách ly tập 

trung Tiểu đoàn 2/e180 (Thị 

trấn Gôi, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định)

III

1 Cheng Qiang Hong Nam 12/4/76 Trung Quốc EF2728739
Quản lý đơn 

hàng bộ phận đế
20/6/20 - -

Cửa khẩu 

Hữu Nghị 

- Lạng Sơn

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

2 Xiao Guo Hao Nam 2/7/72 Trung Quốc E36273363

Quản lý đơn 

hàng bộ phận Kỹ 

thuật

20/6/20 - -

Cửa khẩu 

Hữu Nghị 

- Lạng Sơn

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

IV

1 Huai Guohua Nam 15/1/88 Trung Quốc E63469587
Chuyên gia kỹ 

thuật lắp máy
26/6/20

Chưa được

 cấp
_

Cửa khẩu 

Hữu Nghị 

- Lạng Sơn

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

2 Zhu Wanli Nam 14/3/78 Trung Quốc EE9172573
Chuyên gia kỹ 

thuật lắp máy
26/6/20

Chưa được

 cấp
_

Cửa khẩu 

Hữu Nghị 

- Lạng Sơn

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

3 Zhang Xiaojun Nam 17/1/81 Trung Quốc G51245561
Chuyên gia kỹ 

thuật lắp máy
26/6/20

Chưa được

 cấp
_

Cửa khẩu 

Hữu Nghị 

- Lạng Sơn

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

V

1 Huang Ke Hua Nam 30/3/77 Trung Quốc E31785872
Chuyên gia kỹ 

thuật
1/7/20

Chưa được

 cấp
_

Cửa khẩu 

Hữu Nghị 

- Lạng Sơn

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

Trần Thị Tám 

- 0369176055 

VI

1 HU BANG BANG Nam 
18/02/200

0
Trung Quốc EF0524394 Chuyên gia 20/6/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

2
QIU ZHONG 

ZHANG
Nam 28/4/67 Trung Quốc G48181329 Chuyên gia 20/6/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

3 WU YONG HUI Nam 3/6/79 Trung Quốc EA7237875 Chuyên gia 20/6/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

4 YAO JIAN Nam 22/9/94 Trung Quốc EC3349629 Chuyên gia 20/6/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

Trần Thị 

Hiền - 

0944269805

Bùi Văn 

Công - 

0979722562

Hoàng Thị 

Thanh Hà -

0961002161

Công ty TNHH sản xuất Vạn Hào

Công ty CP Dệt Bảo Minh

Công ty TNHH Sunrise Spinning (Việt Nam)

Công ty TNHH khoa học công nghệ hóa học RONGCHANG (Việt Nam)

Trần Thị 

Hương 

Giang: 

0966.605.325 

2



5 XIE JIANG Nam 23/5/85 Trung Quốc E16265281 Chuyên gia 20/6/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

VII

1 DENG JIHAO Nam 22/9/86 Trung Quốc E90902333 Chuyên gia 18/6/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

2 YUAN JILIANG Nam 2/11/81 Trung Quốc E43730057 Chuyên gia 18/6/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

3 DENG PING Nam 18/9/85 Trung Quốc E78882190 Chuyên gia 18/6/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

4 DONG JIANHENG Nam 29/3/87 Trung Quốc EF5942429 Chuyên gia 18/6/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

5 LIN WENMEI Nữ 20/12/73 Trung Quốc EG3707304 Chuyên gia 18/6/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

6 HUANG YU Nam 19/6/82 Trung Quốc EG9956836 Chuyên gia 18/6/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

7 LIAO FEIYI Nam 21/2/90 Trung Quốc EH5841812 Chuyên gia 18/6/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

8
WEN ZHI 

CHUANG
Nam 5/11/76 Trung Quốc ED0505376 Chuyên gia 18/6/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

9 ZHU YING CHEN Nam 2/3/86 Trung Quốc EH6524706 Chuyên gia 18/6/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

10 SU LIANG JUN Nam 28/7/74 Trung Quốc E57364186 Chuyên gia 18/6/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

11
YU CHANG 

CHENG
Nam 4/5/75 Trung Quốc EE5389989 Chuyên gia 18/6/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

VIII Công ty TNHH Senda Việt Nam

Ms Phương: 

0963765230

Công ty TNHH Dream Plastic Nam Định

Trần Thị 

Hương 

Giang: 

0966.605.325 

3



1 LIU SHAO XIN Nam 28/2/77 Trung Quốc EA8254916
Lao động kỹ 

thuật cao
19/6/20 Y0215960 25/9/20 Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

Trang: 

0383645997

IX

1
KONG XIANG 

HONG
Nam 29/12/76 Trung Quốc EB6092485

Lao động kỹ 

thuật cao
18/6/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

Vũ Thị 

Nhung: 

0973923047

X

1 WANG XIU FENG Nam 30/7/63 Trung Quốc EB2313428 Nhà quản lý 8/6/20 DA 2700348 18/12/20 Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

Ngô Tuấn 

Anh: 

0983223011

XI

1 ZHANG ZONGLIN Nam 8/11/75 Trung Quốc E63793057 Chuyên gia 1/7/20 L0289882 18/7/20 Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

2 CHEN ZI CAI Nam 5/1/73 Trung Quốc E06486135 Chuyên gia 1/7/20 Y0216986 14/11/20 Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

3
ZHANG CHUN 

LIN
Nam 25/12/74 Trung Quốc EA5465059 Chuyên gia 1/7/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

4 ZHANG DING HE Nam 17/1/72 Trung Quốc E91633138 Chuyên gia 1/7/20 DA2701202 25/12/20 Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

5 YU DAI BING Nam 14/7/73 Trung Quốc E80914226 Chuyên gia 1/7/20 L0289884 18/7/20 Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

6 WANG YU LIANG Nam 10/12/70 Trung Quốc E74918062 Chuyên gia 1/7/20 Y0219844 9/12/20 Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

7 LIU JIA HAI Nam 14/6/77 Trung Quốc E80624863 Chuyên gia 1/7/20 L0289886 18/7/20 Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

8 LIU ZHONG GUO Nam 16/3/77 Trung Quốc E81243771 Chuyên gia 1/7/20 L0289885 18/7/20 Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

9 YANG XIAO HUA Nam 12/3/78 Trung Quốc EE8537914 Chuyên gia 1/7/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

Công ty TNHH thương mại Việt Nam Thụy Ấn

Hoàng Thị 

Ngọc Linh: 

0988474939

Công ty CP Khoái Lạc Phúc

Công ty TNHH Santa Clara
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10 TANG WEI Nam 27/11/79 Trung Quốc EE8267802 Chuyên gia 1/7/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

11 CAI WEI Nam 24/3/70 Trung Quốc E81263058 Chuyên gia 1/7/20 L0289883 18/7/20 Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

12
ZHAO JIAN 

QIANG
Nam 30/7/78 Trung Quốc E78463637 Chuyên gia 1/7/20 L0289881 18/7/20 Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

13 HUANG WEN JUN Nam 6/7/65 Trung Quốc E85891239 Chuyên gia 1/7/20 Y0219099 20/12/20 Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

14 TANG XIAO QING Nam 15/7/82 Trung Quốc EE8538337 Chuyên gia 1/7/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

15 XIONG WEN BING Nam 27/4/63 Trung Quốc E94159153 Chuyên gia 1/7/20 DA2701201 25/12/20 Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

16 CHEN BING Nam 24/9/88 Trung Quốc E80971146 Chuyên gia 1/7/20 L0289880 18/7/20 Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

XII

1 LIN, JUN Nam 11/8/88 Trung Quốc EB6417771
Lao động kỹ 

thuật cao
1/7/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

2 CHEN, FANG QUN Nữ 15/7/83 Trung Quốc ED8250721
Lao động kỹ 

thuật cao
1/7/20 Y0216132 24/10/20 Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

3 LI, JIAN XIN Nam 4/10/75 Trung Quốc E26686788
Lao động kỹ 

thuật cao
1/7/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

4 ZHANG,CHAO Nam 2/8/81 Trung Quốc EC8779448
Lao động kỹ 

thuật cao
1/7/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

5 LIN, LI YONG Nam 14/6/87 Trung Quốc ED4167854
Lao động kỹ 

thuật cao
1/7/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

6
HUANG, GUO 

QING
Nam 13/7/88 Trung Quốc EC3336690

Lao động kỹ 

thuật cao
1/7/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

Mai Thị 

Thảo: 

0826088589

Hoàng Thị 

Ngọc Linh: 

0988474939

Công ty TNHH VIET POWER
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7 ZOU, XIAO QIN Nữ 17/3/79 Trung Quốc ED4131649
Lao động kỹ 

thuật cao
1/7/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

8
CHEN, SHAO 

YONG
Nam 11/7/82 Trung Quốc EE3775151

Lao động kỹ 

thuật cao
1/7/20 Y0217198 30/9/20 Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

9 FANG, HAI YAN Nữ 5/5/78 Trung Quốc EE9629245
Lao động kỹ 

thuật cao
1/7/20 Y0217244 2/10/20 Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

XIII

1 QIN, YOUAN Nam 26/12/70 Trung Quốc E86923432
Giám đốc điều 

hành
20/6/20

- -

Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

Nguyễn Thị 

Đào: 

0984870624

XIV

1 CHAI QI CHUAN Nam 8/10/79 Trung Quốc EA5653834
Lao động kỹ 

thuật cao
5/7/20 Móng Cái

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

2 CHEN JUN JIANG Nam 3/6/79 Trung Quốc E52584826 Chuyên gia 5/7/20 Móng Cái

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

3
LIU YOUNG 

LIANG
Nam 25/12/86 Trung Quốc EC0331852

Lao động kỹ 

thuật cao
5/7/20 Móng Cái

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

4
HUANG YUAN 

JIANG
Nam 12/8/76 Trung Quốc E18299749

Lao động kỹ 

thuật cao
5/7/20 Móng Cái

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

5 WAN WEI Nam 2/11/85 Trung Quốc EE3660047
Lao động kỹ 

thuật cao
5/7/20 Móng Cái

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

XV

1 YANG YUKUN Nam 29/5/67 Trung Quốc EF1364232 Chuyên gia 20/6/20

- -

Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

Nguyễn Thị 

Giang: 

0985046705

XVI

1 YU SHENGJUN Nam 18/11/80 Trung Quốc E60298429
Lao động kỹ 

thuật cao
25/6/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

2 CHENG TAO Nam 12/9/79 Trung Quốc EA1097801
Lao động kỹ 

thuật cao
25/6/20 Y0214306 24/8/20 Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

Mai Thị 

Thảo: 

0826088589

Trần Thị 

Phương 

Nhung: 

0986859572

Trần Kim 

Anh: 

0972278699

Công ty TNHH YR Nam Định

Công ty TNHH kỹ thuật điện tử MSL Việt Nam

Công ty TNHH bao bì kim loại Minh Phúc

Công ty TNHH Hằng An
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XVII

1 LIU,SHIBIN Nam 24/8/55 Trung Quốc EC8691870 Tổng giám đốc 20/6/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

Lê Thị 

Phương 

Thảo: 

0914514807XVIIICông ty TNHH Tâm Hưng Thành

1 WANG KUI Nam 20/7/78 Trung Quốc G53967358 Chuyên gia 23/6/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

2 LI FEI WU Nam 3/2/78 Trung Quốc E15325537 Chuyên gia 23/6/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

XIX

1 YANG XIULAN Nữ 8/2/70 Trung Quốc EF3445234
Lao động kỹ 

thuật cao
20/6/20 Móng Cái

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

Nguyễn Xuân 

Chiến: 

0904677357

XX

1 SONG, QIMEI Nam 8/2/69 Trung Quốc EG5832142
Lao động kỹ 

thuật cao
20/6/20 DA2701785 27/12/20 Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

2 HE, GUOHUI Nam 15/12/79 Trung Quốc E36866133
Lao động kỹ 

thuật cao
20/6/20 DA2701787 31/12/20 Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

3 CHEN, BO Nam 17/9/77 Trung Quốc ED1562098
Lao động kỹ 

thuật cao
20/6/20 DA2701786 18/12/20 Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

XXI

1 MA MING XIAN Nam 23/9/65 Trung Quốc E68127303
Lao động kỹ 

thuật cao
1/7/20 - - Hữu nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

Mai Thanh 

Bình: 

0913328482

XXII

1 LO CHIEN CHUAN Nam 4/7/67 Đài Loan 303689627 Nhà đầu tư 22/6/20

ND191217006

16/8/21 Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

2 CHEN GANG Nam 2/8/76 Trung Quốc EG4354871 Chuyên gia 22/6/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

Phạm Thị 

Thu Huyền: 

0961.463.891

Lê Nguyệt 

Oanh: 

0919424639

Nguyễn Đức 

Phú: 

0944832707

Công ty CP may sông Hồng

Chi nhánh Công ty TNHH Kim Vận tại Nam Trực

Công ty TNHH dệt may Thiên Nam

Công ty TNHH Tuấn Ngọc

Công ty TNHH công nghiệp Broaden Việt Nam
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3 YU SI FENG Nữ 15/3/76 Trung Quốc EG4380368 Chuyên gia 22/6/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

XXIII

1 TU LI SHU Nam 25/1/76 Trung Quốc EA2433171
Lao động kỹ 

thuật cao
26/6/20

Y0217809 15/10/20

Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

2 WANG HAI BO Nam 14/10/86 Trung Quốc EE9772866
Lao động kỹ 

thuật cao
26/6/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

3 TAN ZHEN QIANG Nam 12/5/83 Trung Quốc E92537386
Lao động kỹ 

thuật cao
26/6/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

4 XU XU Nam 7/10/89 Trung Quốc EH6627258
Lao động kỹ 

thuật cao
26/6/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

5 TAN DE ZHENG Nam 25/2/67 Trung Quốc E36496674
Lao động kỹ 

thuật cao
26/6/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

6 WANG YAN BING Nam 7/10/79 Trung Quốc ED8041801
Lao động kỹ 

thuật cao
26/6/20

Y0217810 15/10/20

Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

7 CHEN SONG LIN Nam 28/4/75 Trung Quốc EF5117389
Lao động kỹ 

thuật cao
26/6/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

8 LI CHENG WAN Nam 16/2/82 Trung Quốc E92691655
Lao động kỹ 

thuật cao
26/6/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

9 HE HAI HONG Nam 20/11/72 Trung Quốc E84672752
Lao động kỹ 

thuật cao
26/6/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

XXIV

1 XIN HUA Nam 5/5/74 Trung Quốc G47977723
Lao động kỹ 

thuật cao
20/6/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại cơ sở cách ly tập 

trung Tiểu đoàn 2/e180 (Thị 

trấn Gôi, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định)

2 CHEN LIN Nam 23/11/80 Trung Quốc E17869432
Lao động kỹ 

thuật cao
20/6/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại cơ sở cách ly tập 

trung Tiểu đoàn 2/e180 (Thị 

trấn Gôi, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định)

Phạm Thị 

Thu Huyền: 

0961.463.891

Nguyễn Xuân 

Thân: 

0982.834.228

Công ty TNHH quốc tế Kam Fung Việt Nam

Công ty TNHH giầy Hiệp Hồng Việt Nam

Nguyễn Thị 

Thu: 

0977168018
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XXV

1 CAI,WEICAI  Nam 15/7/81 Trung Quốc EJ 3286966
Lao động kỹ 

thuật cao
22/6/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

2 QIN,JIANPING Nam 26/8/88 Trung Quốc E23305221 
Lao động kỹ 

thuật cao
22/6/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

3  TAN,QUNGWEI  Nam 13/4/83 Trung Quốc EJ3267454
Lao động kỹ 

thuật cao
22/6/20 - - Hữu Nghị

Cách ly tại khách sạn Hồi 

An (Km11 Đường 10, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

Đặng Thị 

Hương: 

0912014198

Công ty TNHH thương mại dịch vu xuất nhập khẩu Vĩnh Thịnh
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